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Tóm tắt: Các quỹ nhà nước hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) 
chưa phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nhưng lại rất phổ biến ở các quốc gia 
phát triển, chẳng hạn như các nước châu Âu hay Hàn Quốc. Sự hỗ trợ tài chính và phi tài chính của 
các quỹ này đối với doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhiều SMEs. Do 
đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quỹ đã thành công trong việc tạo điều kiện cho SMEs đổi mới 
và phát triển các công nghệ tiên tiến rất có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý khoa học và công 
nghệ của Việt Nam nói chung và các quỹ nhà nước nói riêng. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ 
phân tích kinh nghiệm của một số quỹ tiêu biểu trong việc hỗ trợ SMEs, từ đó rút ra một số bài học 
quan trọng cho các quỹ đổi mới công nghệ của Việt Nam nhằm tạo môi trường thuận lợi cho 
SMEs tiếp cận quỹ. 

Từ khóa: Đổi mới công nghệ, quỹ nhà nước, SMEs. 

1. Mở đầu  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 
kinh tế quốc tế hiện nay, SMEs phải được coi là 
trung tâm của quá trình đổi mới công nghệ. Tại 
Việt Nam, SMEs chiếm khoảng 97% tổng số 
doanh nghiệp của cả nước, đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo việc làm, cải thiện thu nhập 
cho người lao động và huy động nguồn lực cho 
phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một tỷ lệ lớn 
SMEs đang sử dụng công nghệ lạc hậu hơn 
mức trung bình của thế giới từ 2-3 thế hệ, dẫn 
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đến phần lớn SMEs mới chỉ tham gia vào khâu 
có giá trị thấp trong chuỗi cung ứng chứ chưa 
tham gia sản xuất các sản phẩm có giá trị gia 
tăng cao [1]. Do doanh thu và lợi nhuận còn 
khiêm tốn nên SMEs ở Việt Nam bị hạn chế về 
khả năng tiếp cận vốn và không có đủ nguồn tài 
chính để đầu tư vào công nghệ và đổi mới, 
trong khi các yếu tố này rất quan trọng để nâng 
cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. SMEs 
cũng gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong việc 
tiếp cận các khoản vay ngân hàng để đổi mới 
công nghệ [2]. Mặc dù Việt Nam đã thành lập 
một số quỹ và xây dựng nhiều chương trình để 
hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và SMEs nói 
riêng, các quỹ và chương trình nhìn chung có 
mức độ giải ngân thấp và doanh nghiệp gặp 
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nhiều khó khăn trong việc tiếp cận sự hỗ trợ đổi 
mới công nghệ này. Do đó, câu hỏi đặt ra là làm 
thế nào SMEs ở Việt Nam có thể tiếp cận nhiều 
hơn với các hỗ trợ đổi mới công nghệ để tạo 
tiền đề và cơ hội thúc đẩy SMEs nâng cao năng 
lực cạnh tranh trong dài hạn, tham gia vào 
những khâu cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực 
cũng như toàn cầu.  

Hiện nay, các quỹ nhà nước ở Việt Nam 
chuyên về hỗ trợ SMEs đổi mới công nghệ còn 
ít, mặc dù hình thức này đã rất phổ biến ở các 
quốc gia phát triển, điển hình như Quỹ Horizon 
2020 của Liên minh Châu Âu (EU), Quỹ của 
Tập đoàn Hỗ trợ tài chính cho phát triển công 
nghệ Hàn Quốc (Korea Technology Finance 
Corporation - KOTEC), Quỹ Đổi mới cho công 
ty công nghệ nhỏ (Innovation Fund for 
Technology-based Firms - Innofund) của Trung 
Quốc và Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(PROPYME) của Costa Rica. Sự hỗ trợ tài 
chính và phi tài chính của các quỹ này đã đóng 
góp quan trọng cho sự phát triển của nhiều 
SMEs. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm của các 
quỹ trong việc hỗ trợ SMEs đổi mới công nghệ 
sẽ giúp đưa ra một số bài học cho các quỹ của 
Việt Nam.  

2. Kinh nghiệm của EU và một số quốc gia 
trên thế giới  

2.1. Horizon 2020  

Horizon 2020 là chương trình nghiên cứu 
và đổi mới lớn nhất của EU với nguồn vốn gần 
80 tỷ Euro trong 7 năm (2014-2020). Ngoài 
nguồn vốn ngân sách này, Horizon 2020 còn 
thu hút thêm các nguồn đầu tư tư nhân2. Quỹ có 
tiềm năng mang tới nhiều đột phá, sáng tạo và 
phát minh bằng cách đưa ý tưởng từ phòng thí 
nghiệm ra thị trường [3]. Horizon 2020 hỗ trợ 
tài chính cho nhiều đối tượng như: các nhà 
nghiên cứu và các viện nghiên cứu nhằm theo 

_______ 
2 Sau khi Kế hoạch về Quỹ Đầu tư Chiến lược Châu Âu 
(EFSI) có hiệu lực, tổng ngân sách của Horizon 2020 được 
xác định là 74.882,3 triệu Euro trong 7 năm của  
chương trình.  

đuổi các dự án đổi mới tiên tiến; các SMEs ở 
châu Âu để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, đổi 
mới, công nghệ mới và quốc tế hóa; hay những nỗ 
lực nghiên cứu và đổi mới để đạt được các mục 
tiêu xã hội trong chính sách của EU.  

Horizon 2020 hỗ trợ tài chính cho nhiều 
lĩnh vực để thúc đẩy đổi mới và nghiên cứu. 
Các ưu tiên và mục tiêu cụ thể của Horizon 
2020 bao gồm: Khoa học chất lượng cao, Lãnh 
đạo công nghiệp, Những thách thức xã hội... 
Bên cạnh ba ưu tiên trên, Horizon 2020 cũng 
xác định hai mục tiêu cụ thể: Phổ biến khoa học 
chất lượng cao và mở rộng sự tham gia, và 
Khoa học đối với xã hội và vì xã hội.  

Horizon 2020 đã thiết lập trang web với 
mục đích giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp 
cận thông tin về các cơ hội tài trợ. Các chương 
trình với thời hạn 2 năm sẽ được Horizon công 
khai các lĩnh vực cụ thể được tài trợ. Các ứng 
viên phải nộp đề án của mình qua Cổng thông 
tin cho người tham gia. Đây là công cụ giúp 
việc quản trị điện tử và tổ chức các dịch vụ 
quản lý các đề án trong suốt vòng đời của 
chúng được nhanh chóng và minh bạch. Cổng 
thông tin cung cấp thông tin rõ ràng về các cơ 
hội tài trợ và quy trình đăng ký giúp người nộp 
đơn dễ dàng tiếp cận. 

Horizon 2020 cũng cung cấp cho SMEs 
hàng loạt hỗ trợ, từ các công cụ cung cấp thông 
tin cho tới những hỗ trợ trong toàn bộ chu kỳ 
kinh doanh của doanh nghiệp.  

SMEs có thể tìm kiếm thông tin ở các kênh 
khác nhau. Các điểm thông tin quốc gia cung 
cấp thông tin và hướng dẫn cho SMEs muốn 
tham gia vào nghiên cứu của EU. Horizon 2020 
cũng có các bản hướng dẫn trực tuyến H2020 
để cung cấp cho SMEs hướng dẫn trực tuyến 
nhanh chóng từ bước chuẩn bị đến bước báo 
cáo đề án. Góc SMEs cung cấp thông tin hữu 
ích để quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong kinh 
doanh và dự án thông qua Đường dây trợ giúp 
(trang web, điện thoại hoặc fax), Bản tin, Thư 
viện Online và trang mục Đào tạo và Sự kiện. 

Để tạo thuận lợi cho sự tham gia của SMEs, 
Horizon 2020 đã thiết kế riêng một công cụ gọi 
là SMEs Instrument. SMEs Instrument chủ yếu 
hướng tới những doanh nghiệp sáng tạo và có 
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tiềm năng. SMEs cần phải chứng minh được họ 
có kiến thức và kinh nghiệm ở các thị trường 
mà họ dự định sẽ làm chủ và theo đuổi một 
chiến lược phát triển theo hướng đổi mới đột 
phá và/hoặc có tiềm năng tác động đến thị 
trường hiện tại. Công cụ này giúp hỗ trợ SMEs 
trong cả chu kỳ kinh doanh, từ giai đoạn lên ý 
tưởng và kế hoạch kinh doanh, thực hiện và 
trình bày kế hoạch kinh doanh, tới thương mại 
hóa. Những người tham gia có thể được huấn 
luyện về đổi mới kinh doanh trong suốt thời 
gian thực hiện dự án. Việc này khuyến khích 
SMEs nỗ lực và vượt qua thách thức nhằm 
thương mại hóa thành công sản phẩm đổi mới 
của họ.  

2.2. Tập đoàn Hỗ trợ tài chính cho phát triển 
công nghệ của Hàn Quốc (KOTEC) 

Trong bối cảnh SMEs mong muốn đổi mới 
công nghệ có xu hướng ngày càng tăng, Chính 
phủ Hàn Quốc đã thành lập KOTEC vào năm 
1989. KOTEC hoạt động với tư cách là một tổ 
chức bảo đảm tín dụng phi lợi nhuận tuân theo 
một sắc lệnh đặc biệt, đó là “Sắc lệnh Hỗ trợ tài 
chính cho các doanh nghiệp công nghệ mới”. 
KOTEC hiện nay là một tổ chức chuyên nghiệp 
của Hàn Quốc trong việc hỗ trợ SMEs và các 
doanh nghiệp liên doanh sở hữu công nghệ 
cạnh tranh mới ở mọi giai đoạn phát triển. 
Nhiệm vụ của KOTEC là “Đi đầu trong việc 
chuyển đổi nền kinh tế Hàn Quốc sang sáng tạo 
và đổi mới”. Quỹ thường hướng đến SMEs có 
hàm lượng công nghệ cao và mức độ rủi ro 
cũng cao. Các quỹ của KOTEC được cung cấp 
chủ yếu từ Chính phủ và các tổ chức tài chính. 
Tính đến năm 2015, KOTEC đã đạt được số 
vốn tích lũy là 280 nghìn tỷ KRW, bảo đảm 
cung cấp nguồn tài chính cho tổng cộng 70.000 
doanh nghiệp [4]. 

KOTEC rất tích cực trong việc tạo ra động 
cơ tăng trưởng mới cho nền kinh tế Hàn Quốc 
bằng cách cải tiến các phương thức tài trợ tài 
chính cho đổi mới công nghệ. 

Các dịch vụ chính của KOTEC bao gồm: 
(1) Bảo lãnh công nghệ; (2) Thẩm định công 
nghệ; (3) Đầu tư liên quan đến bảo lãnh; (4) 
Quản lý bồi thường. Bên cạnh đó, KOTEC 

cũng cung cấp một số dịch vụ bổ sung như: Tư 
vấn quản lý và công nghệ, hỗ trợ đổi mới công 
nghệ thông trong cung cấp chứng nhận của 
Venture & Inno-Biz, Công nghệ xanh và Doanh 
nghiệp xanh.  

SMEs thường bị đánh giá có tính rủi ro cao 
và dễ bị tổn thương, do đó rất khó tiếp cận các 
nguồn vốn hỗ trợ. Hiểu được khó khăn đó của 
SMEs, dịch vụ Bảo lãnh Công nghệ của 
KOTEC giúp SMEs vượt qua khó khăn trong 
việc tìm kiếm khoản vay từ các tổ chức tài 
chính. KOTEC thiết lập các chương trình bảo 
lãnh công nghệ và khuyến khích các tổ chức tài 
chính cho các SMEs vay vốn, kể cả trong 
trường hợp các doanh nghiệp này không thể 
cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp 
hoặc chưa có hồ sơ tài chính phù hợp. Để công 
bằng và minh bạch hơn, KOTEC đã ra mắt Hệ 
thống thông tin điện tử và phát triển dịch vụ tự 
phân tích. Các khách hàng nhập dữ liệu của họ 
vào mô hình mô phỏng đánh giá tín dụng để 
đánh giá và chẩn đoán tình trạng tín dụng của 
mình. Các kết quả được công khai đầy đủ thông  
qua Internet. 

Các Trung tâm Thẩm định Công nghệ 
(TACs) được thành lập năm 1997 với tư cách là 
tổ chức đánh giá công nghệ chuyên sâu nhằm 
đưa ra những đánh giá đáng tin cậy về công 
nghệ. TACs giúp tăng khả năng tiếp cận của các 
doanh nghiệp với các hỗ trợ tài chính của 
KOTEC bằng việc đánh giá triển vọng kinh 
doanh và công nghệ, cũng như nghiên cứu để 
thương mại hóa các ý tưởng tiềm năng, thúc 
đẩy khởi nghiệp và phát triển của SMEs. Doanh 
nghiệp có thể nộp đơn xin thẩm định công nghệ 
theo một trong ba loại: Thẩm định giá trị công 
nghệ, thẩm định tính khả thi thương mại của dự 
án công nghệ và thẩm định công nghệ toàn 
diện. KOTEC đã thiết lập “Hệ thống Chứng 
nhận đánh giá công nghệ” nhằm cung cấp các 
đánh giá về công nghệ cho các tổ chức tài 
chính, giúp các tổ chức tài chính có cái nhìn 
toàn diện hơn về tiềm năng, năng lực công nghệ 
của các doanh nghiệp chứ không chỉ đơn thuần 
là tình hình tài chính. 

Ngoài ra, KOTEC cũng cung cấp Hệ thống 
xếp hạng công nghệ (TRGs) để đánh giá công 
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nghệ và đo lường mức độ rủi ro, đánh giá triển 
vọng kinh doanh và những rủi ro về tính khả thi 
của công nghệ. Để giúp SMEs trong các giai 
đoạn tăng trưởng tương ứng, KOTEC còn cung 
cấp các dịch vụ như chương trình tư vấn và hỗ 
trợ, hội thảo khởi nghiệp, phát triển chiến lược, 
M&A, chuyển giao công nghệ và tư vấn quản lý 
để kết nối các doanh nhân và chuyên gia, sử 
dụng cơ sở dữ liệu khách hàng của mình làm 
cầu nối tới các nguồn tài trợ đảm bảo tín dụng 
cho các công nghệ tiềm năng. 

2.3. Quỹ Đổi mới cho công ty công nghệ nhỏ 
(Innofund) 

Được thành lập vào ngày 25/6/1999 với sự 
chấp thuận của Hội đồng Nhà nước, Innofund là 
một quỹ đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc. 
Innofund do Bộ Khoa học và Công nghệ quản 
lý và được tài trợ bởi Bộ Tài chính, với mục 
tiêu hỗ trợ đổi mới công nghệ cho SMEs, đồng 
thời tạo điều kiện cho việc chuyển giao các kết 
quả nghiên cứu và phát triển. Hỗ trợ tài chính 
của Quỹ bao gồm các khoản trợ cấp cho lãi suất 
cho vay và tài trợ, phân bổ tài chính và đầu tư 
vốn. Innofund có ba đặc điểm chính để phân 
biệt quỹ này với các nguồn vốn mạo hiểm hay 
các tổ chức phi chính phủ khác gồm: 

- Innofund có định hướng thiên về chính 
sách, hoạt động tuân thủ các chính sách vĩ mô 
của Chính phủ để thúc đẩy các ngành công 
nghiệp mới và công nghệ cao bằng cách hỗ trợ 
SMEs công nghệ. 

- Thu hút đầu tư cho SMEs từ các chính 
quyền địa phương, các tập đoàn và các tổ chức 
tài chính nhằm thúc đẩy việc thiết lập cơ chế 
mới gắn chặt với thể chế kinh tế thị trường  
cho SMEs. 

- Không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận 
cho Quỹ nhưng góp phần tái cơ cấu nền kinh tế 
bằng cách sử dụng doanh thu để tạo ra việc làm. 

Innofund ưu tiên cho các dự án về công 
nghệ sáng tạo, sở hữu trí tuệ độc lập, giá trị gia 
tăng cao được thành lập và thực hiện bởi các 
nghiên cứu viên hoặc du học sinh về nước để 
chuyển những thành tựu khoa học thành các 
công nghệ thực tế; ưu tiên cho các dự án đổi 
mới được khởi xướng từ các ngành công 

nghiệp, các trường đại học và các viện nghiên 
cứu; những dự án sử dụng công nghệ mới và 
công nghệ cao để khôi phục các ngành công 
nghiệp truyền thống và tạo thêm việc làm. 

Để tiếp cận Quỹ Innofund, các dự án hỗ trợ 
được đánh giá dựa trên tiềm năng đổi mới. Các 
tiêu chí lựa chọn được công bố chính thức mỗi 
năm. Theo Guo và cộng sự (2016), để đáp ứng 
các yêu cầu và điều kiện nhận hỗ trợ từ 
Innofund, các doanh nghiệp phải là SMEs với 
không quá 500 nhân viên (trong đó hơn 10% 
phải là nhân viên bộ phận R&D, hơn 30% phải 
tốt nghiệp sau đại học); có tỷ suất nợ thấp hơn 
70%, đầu tư R&D chiếm hơn 3% tổng doanh 
thu và tuân theo chính sách công nghệ công 
nghiệp quốc gia, có tiềm năng cao về lợi ích 
kinh tế, xã hội và cạnh tranh trên thị trường [5]. 
Bên cạnh đó, Quỹ cũng đưa ra quyết định dựa 
trên báo cáo lợi nhuận, báo cáo số lượng bằng 
sáng chế và xem xét những giải thưởng lớn cấp 
quốc gia hay địa phương mà người sáng lập 
công ty hoặc nhóm quản lý đã nhận được.  

Đánh giá về Innofund, nghiên cứu của 
Wang và cộng sự (2016) chỉ ra rằng có sự can 
thiệp của Chính phủ trong việc lựa chọn các dự 
án để tài trợ [6]. Thứ nhất, các doanh nghiệp có 
các mối quan hệ chính trị thường nhận được 
khoản trợ cấp ngay cả khi có điểm số thấp hơn. 
Thứ hai, một số ít doanh nghiệp có điểm số 
thấp hơn mức yêu cầu vẫn có thể nhận được 
ngân sách, trong khi các doanh nghiệp có điểm 
số cao trên mức yêu cầu đã bị từ chối. Thứ ba, 
một số dự án không có điểm đánh giá, mặc dù 
có thông tin khác cho thấy rằng các dự án đã 
được xem xét bởi các chuyên gia tin cậy và 
chính Quỹ Innofund. Các doanh nghiệp không 
có điểm số đánh giá lại thường có nhiều khả 
năng nhận được khoản tài trợ hơn. Ngoài ra, 
trong số đó, các doanh nghiệp có người quản lý 
sở hữu các mối quan hệ chính trị thường nhận 
được tài trợ. Kết quả nghiên cứu trên đã đặt ra 
một câu hỏi lớn về tính công bằng và minh bạch 
của Innofund trong việc tài trợ cho các  
doanh nghiệp. 

Mặc dù Innofund đã tài trợ cho các dự án 
công nghệ hứa hẹn nhất tại Trung Quốc, nhưng 
vẫn có thể đặt câu hỏi về khả năng loại bỏ các 
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doanh nghiệp chất lượng thấp. Hơn 1.295 
doanh nghiệp được cho là không có khả năng 
hoàn thành các dự án đã đề xuất, do vậy 
Innofund đã chấm dứt hoạt động cấp vốn. 
Nhiều dự án đã bị chấm dứt được gọi là “các dự 
án ma” được thành lập bởi các doanh nghiệp vỏ 
bọc để đánh lừa lấy ngân sách nhà nước, tuy 
nhiên, sự gian lận cũng chiếm ưu thế trong số 
các doanh nghiệp không phải vỏ bọc. Theo ước 
tính của Stuart và Wang (2016), hơn một nửa số 
người nộp đơn của Innofund đã gian lận dữ liệu 
tài chính của họ [7]. Một ví dụ nổi bật nhất về 
sự gian lận trong số những doanh nghiệp được 
Innofund cấp vốn là Công ty vi xử lý Hanxin. 
Người sáng lập công ty, Jin Chen, đã nhận được 
hơn 110 triệu nhân dân tệ để phát triển bộ vi xử 
lý, tuy nhiên, Chen và nhóm của ông chưa bao 
giờ thật sự có khả năng thiết kế vi xử lý. Chen 
đã giả mạo dữ liệu để tạo ra những đổi mới về 
chip. Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, Chen 
đã bị cấm vĩnh viễn không được thực hiện các 
nghiên cứu do Chính phủ tài trợ nhưng không 
phải đối mặt với cáo buộc hình sự hoặc điều tra 
dân sự nhờ vào các mối quan hệ chính trị mạnh 
mẽ của mình [8].  

2.4. Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(PROPYME) của Costa Rica 

Một trong những ưu tiên để nâng cao sức 
cạnh tranh của Costa Rica là thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo. Tuy nhiên, năng lực đổi mới sáng tạo 
của quốc gia này vẫn còn thấp và Chính phủ tin 
tưởng rằng sự can thiệp từ phía Nhà nước đối 
với SMEs sẽ đóng góp quan trọng vào hoạt 
động đổi mới, áp dụng kỹ thuật, phát triển năng 
lực của doanh nghiệp. Quỹ PROPYME của 
Costa Rica được thành lập với mục đích  
như vậy.  

PROPYME do Hội đồng Quốc gia về 
Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuât, trực thuộc 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông của 
Costa Rica quản lý và được Ủy ban Quốc gia về 
Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tài trợ. 
Chương trình có sự hỗ trợ rất lớn từ các cấp 
chính phủ và là một quỹ chính của Costa Rica 
trong việc tài trợ cho R&D. RPOPYME đã rất 
linh hoạt trong việc điều chỉnh chương 

trình/quy trình để nâng cao hiệu quả của các 
quá trình xét duyệt hồ sơ, tăng cường hoạt động 
truyền thông và cơ chế phối hợp. 

Trong giai đoạn đầu khi mới thành lập, 
PROPYME gặp rất nhiều khó khăn tương tự 
như các quỹ khoa học công nghệ nhà nước hiện 
nay ở Việt Nam. Ban đầu, chương trình tập 
trung chủ yếu vào hoạt động R&D, nhưng theo 
thời gian Quỹ đã mở rộng phạm vi và tài trợ 
hoạt động đổi mới quy trình, xây dựng mô hình 
kinh doanh mới, thay đổi về tổ chức và phát 
triển nguồn nhân lực. Để đáp ứng nhu cầu của 
các doanh nghiệp địa phương tốt hơn, Quỹ 
quyết định tài trợ không chỉ cho các dự án R&D 
mà còn cho hoạt động đào tạo, chứng nhận chất 
lượng, các dịch vụ tư vấn, cải tiến máy móc, cơ 
sở hạ tầng và các nhu cầu khác.  

Trong giai đoạn đầu, PROPYME không thể 
giải ngân vì chất lượng các đề xuất dự án mà 
các doanh nghiệp nộp tới Quỹ tương đối thấp 
và thường không có mục tiêu rõ ràng. Năng lực 
thực hiện hiệu quả dự án nhìn chung tương đối 
thấp. Nhiều doanh nghiệp không sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực mà họ được tài trợ. Từ năm 
2003-2011, gần 50% ngân sách của Quỹ được 
chi cho hoạt động hành chính chứ không phải 
tài trợ trực tiếp. Mức chi này là quá cao so với 
tiêu chuẩn quốc tế [7]. Nguyên nhân có thể do 
quy mô Quỹ còn khá nhỏ và nguồn lực ít, từ đó 
làm tăng tỷ lệ chi phí quản lý của Quỹ đối với 
mỗi dự án được tài trợ. Điều này hàm ý rằng 
Quỹ cần tăng quy mô để tăng tính hiệu quả. 

Ngoài ra, có một vài lý do giải thích vì sao 
SMEs không quan tâm tới việc xin tài trợ từ 
PROPYME hay hiệu quả hoạt động thấp của 
chương trình ở giai đoạn đầu: 

- SMEs ở Costa Rica ít tiến hành hoạt động 
R&D và không có kinh nghiệm trong việc xin 
tài trợ từ Nhà nước.  

- SMEs thậm chí không biết đến Quỹ và 
không hiểu về Quỹ một cách đầy đủ nhất, nhiều 
doanh nghiệp cho rằng Quỹ chỉ tài trợ cho các 
doanh nghiệp đã sáng tạo ra các kỹ thuật và 
công nghệ mới. 

- Phản hồi từ các doanh nghiệp cho thấy 
quá trình nộp hồ sơ và xét duyệt hồ sơ quá dài, 
phức tạp và không chắc chắn. Thời gian đánh 
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giá một đề xuất thường kéo dài hơn 1 năm - dài 
hơn so với quá trình lên kế hoạch của doanh 
nghiệp. Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp 
thông qua phát triển sản phẩm và dịch vụ mới 
sẽ trở nên rủi ro hơn nếu nguồn vốn không chắc 
chắn trong một thời gian dài.  

- Quỹ không đưa ra phản hồi về việc hồ sơ 
của doanh nghiệp được chấp nhận hay từ chối 
tài trợ. 

- Tỷ lệ nộp hồ sơ thấp từ các doanh nghiệp 
hàm ý rằng không có nhiều SMEs thấy được sự 
cần thiết phải nâng cao năng cao năng lực 
R&D. Họ cũng không thấy tiềm năng nhận 
được tài trợ từ Quỹ và/hoặc họ thiếu năng lực 
để nộp hồ sơ. Điều này cũng hàm ý những vấn 
đề trong quy trình tài trợ và quản lý hành chính, 
cũng như công tác truyền thông còn yếu. Chi 
phí hành chính để duy trì hoạt động của Quỹ 
cần được giảm bớt.  

- Hoạt động của PROPYME còn thiếu liên 
kết với các chương trình/quỹ khác hỗ trợ SMEs, 
ví dụ như chương trình PROVEE (mục tiêu là 
xây dựng mối liên kết về sản xuất giữa SMEs 
và các công ty đa quốc gia có trụ sở ở  
Costa Rica).  

Từ năm 2012, Chính phủ Costa Rica nhận 
ra rằng chương trình cần phải được tái cấu trúc 
một cách chính thống để có thể đạt được mục 
tiêu đề ra. PROPYME đã yêu cầu sự trợ giúp kỹ 
thuật từ Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (Inter-
American Development Bank) và Ngân hàng 
Thế giới để mở rộng chương trình và thực hiện 
những thay đổi sau: 

Về quy trình nộp hồ sơ và tuyển chọn, ban 
đầu hệ thống hoạt động dưới hình thức “cuốn 
chiếu” và không có thời hạn xác định. Tuy 
nhiên, từ năm 2013, Quỹ đã thay đổi cơ chế 
hoạt động, đưa ra các đợt kêu gọi nộp đề xuất 
theo năm với một thời hạn duy nhất để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc quản lý và có thể phân 
bổ nguồn vốn hiệu quả. Thời gian nộp hồ sơ và 
tuyển chọn giảm xuống còn 3 tháng, phù hợp 
với tiêu chuẩn toàn cầu. Hồ sơ tuyển chọn được 
chỉnh sửa để doanh nghiệp dễ hoàn thiện hơn.  

Về hoạt động xúc tiến, truyền thông và dịch 
vụ hỗ trợ, Quỹ đã tiến hành các hội thảo giới 
thiệu đến SMEs cách nộp hồ sơ xin tài trợ từ 

PROPYME. Quỹ đã xây dựng các tài liệu để 
giới thiệu thông tin về Quỹ, quy trình xin tài trợ 
cũng như xây dựng website của Quỹ. Các nhà 
quản lý của PROPYME đã thực hiện các 
chuyến thăm tới các vùng của Costa Rica để 
giới thiệu về Quỹ. Bộ Khoa học, Công nghệ và 
Truyền thông của Costa Rica (MICIT) cũng bổ 
nhiệm một giám đốc sáng tạo để hỗ trợ việc 
thiết kế và thực hiện dự án.  

Về mặt hành chính, vì Quỹ tăng số lượng và 
quy mô tài trợ cho SMEs trong khi thời hạn xét 
duyệt hồ sơ giảm, Quỹ sẽ cần nhiều nhân viên 
hơn. Từ năm 2013, những thay đổi về mặt hành 
chính đã được thực hiện để giải quyết các hạn 
chế này như quá trình nộp hồ sơ thực hiện trực 
tuyến hoàn toàn, sử dụng đơn online và chữ ký 
điện tử, cho phép lấy dữ liệu dễ dàng để đánh 
giá giữa kỳ. Trước đây, việc đánh giá hoạt động 
của PROPYME được thực hiện dựa trên các kết 
quả đầu ra mà không có kết quả trung gian. 
Hiện nay, quy trình Giám sát và Đánh giá 
(Monitoring and Evaluation - M&E) sẽ được 
tích hợp vào quá trình thực hiện và tái cấu trúc 
các dự án. Dựa trên các chỉ số đầu ra và kết quả 
đã thiết lập sẵn, PROPYME sẽ quản lý thường 
xuyên tiến độ để đảm bảo dự án đạt được mục 
tiêu và ảnh hưởng kỳ vọng. 

Về phạm vi các dự án được tài trợ, các dự 
án PROPYME được áp dụng ở phạm vi rộng 
hơn, bao gồm không chỉ hoạt động R&D chính 
thức mà còn các dự án đổi mới khác, chẳng hạn 
như đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh 
mới, thay đổi về cấu trúc và phát triển nguồn 
nhân lực. Mục tiêu của PROPYME được xác 
định rõ ràng hơn: “Tài trợ các hoạt động và dự 
án của SMEs thông qua đó tăng cường năng lực 
quản trị và cạnh tranh của họ”. Thêm nữa, kể từ 
năm 2013, các dự án xin tài trợ của Quỹ không 
cần dựa vào một bên thứ ba (trung tâm nghiên 
cứu và trường đại học) để cung cấp các dịch vụ 
kỹ thuật.  

Nhờ những thay đổi trên, từ năm 2012, nhu 
cầu xin tài trợ đã tăng đáng kể và tất cả nguồn 
vốn sẵn có được cam kết thực hiện. Có tới 117 
đề xuất được gửi đến, trong đó 88 dự án của 70 
doanh nghiệp đã được nhận tài trợ. Điều này 
chứng minh những thay đổi trong quy trình nộp 
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hồ sơ, quy trình xét chọn, xúc tiến và truyền 
thông đã thành công. Hơn nữa, Quỹ đã rất tích 
cực trong việc thay đổi để đáp ứng yêu cầu của 
SMEs thông qua việc điều chỉnh và nâng cao 
chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, 
liên tục cải thiện quy trình nộp hồ sơ và tuyển 
chọn, đặc biệt với chương trình tái cấu trúc 
những năm gần đây, nhờ đó chất lượng của các 
dự án được đề xuất ngày càng tăng. 

3. Bài học cho Việt Nam 

Những phân tích kinh nghiệm quốc tế ở trên 
cho thấy rằng một số quỹ nhà nước liên quan 
đến công nghệ trên thế giới đã thành công trong 
việc tạo điều kiện cho SMEs tiềm năng tiếp cận 
nguồn đầu tư tài chính nhằm phát triển và đổi 
mới công nghệ. hoặc có quỹ cũng gặp nhiều 
khó khăn trong việc hỗ trợ cho SMEs. 

Ở các nước đang phát triển (ví dụ như Costa 
Rica hay Trung Quốc), các doanh nghiệp rất ít 
quan tâm đến việc xin tài trợ cho dự án đổi mới 
sáng tạo, có thể vì họ cảm thấy không cần thiết 
phải đầu tư vào đổi mới công nghệ, hoặc năng 
lực hiện tại của họ không đủ để thực hiện dự án, 
và/hoặc họ thấy quá trình xin tài trợ quá phức 
tạp. Do đó, những nỗ lực xúc tiến/quảng bá từ 
các quỹ là cần thiết để khuyến khích các doanh 
nghiệp nộp hồ sơ xin tài trợ. Chất lượng của các 
hồ sơ xin đề xuất tương đối thấp, thiếu các mục 
tiêu rõ ràng. Điều này gợi ý rằng các quỹ tài trợ 
cho SMEs cần chú ý hơn tới việc trợ giúp 
doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ. Ngoài 
việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, 
quỹ cần xây dựng lại chiến lược truyền thông 
phù hợp, hướng tới giám đốc doanh nghiệp, đặc 
biệt là ở các nước đang phát triển nơi mà SMEs 
không quen với việc quản trị đổi mới sáng tạo 
và có rất ít kinh nghiệm trong việc xin tài trợ từ 
nhà nước. 

Hỗ trợ của nhà nước không nên chỉ là hỗ 
trợ tài chính, mà còn cần mở rộng thêm qua 
việc hướng dẫn cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong 
suốt thời gian của dự án. Các cơ quan nhà nước 
quản lý chương trình nên xây dựng mối liên kết 
mạnh với SMEs, đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ 

thuật không chỉ trong việc chuẩn bị đề xuất mà 
còn giúp SMEs quản lý dự án tốt hơn. 

Để hỗ trợ SMEs đổi mới công nghệ, bản 
thân các quỹ công nghệ không đủ mà cần có sự 
chung sức của nhiều tổ chức trong các lĩnh vực 
khác nhau. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các 
bên liên quan rất đa dạng, bao gồm chính phủ, 
ngân hàng, chính quyền địa phương, các tổ 
chức bảo đảm và tổ chức tài chính vi mô...  

Liên quan đến các tiêu chí đánh giá, thông 
thường, các quỹ thường xem xét tiềm năng của 
SMEs về công nghệ, dựa vào năng lực, tính thị 
trường và giá trị kinh doanh cũng như hiểu biết 
công nghệ và thương mại của doanh nghiệp chứ 
không xem xét nhiều đến những rủi ro khi phát 
triển công nghệ mới. Bằng việc đánh giá sự đổi 
mới công nghệ, triển vọng kinh doanh và khả 
năng đưa vào thị trường, các quỹ này có thể lựa 
chọn được các doanh nghiệp có tiềm năng 
nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các 
khoản vay vì tính dễ tổn thương, sự rủi ro và 
không chắc chắn khi tiến hành đổi mới công 
nghệ. Thêm vào đó, các quỹ này phân chia các 
lĩnh vực tài trợ khá rõ ràng, trong đó có các lĩnh 
vực khác nhau như công nghệ sinh học, viễn 
thông, công nghệ nano...  

Đặc biệt, Horizon 2020 công bố các đề xuất 
thông qua cổng thông tin, cung cấp thông tin 
công khai về các lĩnh vực, thời hạn cụ thể, mô 
tả chủ đề, điều kiện và tài liệu cần thiết, hay 
ngân sách cấp cho các chủ đề đó. Cung cấp đầy 
đủ thông tin là một yếu tố không thể thiếu và cơ 
bản nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho SMEs, 
từ đó giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về quỹ, 
tạo ra nhiều cơ hội hơn và đơn giản hóa quá 
trình nộp đơn. 

Sự can thiệp không khách quan đã gây ảnh 
hưởng lớn tới kết quả trong quá trình phân bổ 
tài trợ. Trung Quốc đã đạt được tăng trưởng 
kinh tế cao trong những thập kỷ qua, tuy nhiên, 
cùng với đó là tình trạng tham nhũng gia tăng. 
Việt Nam cũng đang gặp phải tình trạng tương 
tự. Mặc dù quá trình đánh giá của Innofund 
được thực hiện bởi chuyên gia bên ngoài, 
nhưng quyết định cuối cùng vẫn do các cán bộ 
của Quỹ đưa ra. Cùng với “Chiến lược cốt lõi 
của Trung Quốc về phát triển quốc gia” tập 
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trung vào đổi mới nội địa, Bộ Khoa học và 
Công nghệ sở hữu nhiều quyền lực hơn trong 
quản lý hành chính, do đó giảm tính minh bạch 
và khả năng giám sát từ bên ngoài. Vì vậy, để 
giải quyết tình trạng lạm dụng quyền lực và 
thiếu minh bạch, các dự án xin hỗ trợ từ các 
quỹ của Việt Nam cần được đánh giá bởi các 
chuyên gia bên ngoài và các quyết định cuối 
cùng cần khách quan, không thiên vị, từ đó mới 
lựa chọn đúng doanh nghiệp cần tài trợ và có 
tiềm năng trong đổi mới công nghệ. Ngoài ra, 
các quỹ nên cải thiện khả năng của họ trong 
việc loại bỏ các doanh nghiệp chất lượng thấp 
để tránh việc các doanh nghiệp thay đổi dữ liệu 
nhằm lừa đảo để lấy ngân sách nhà nước. 

Các quỹ của EU thường xuyên theo dõi 
SMEs được nhận hỗ trợ trong suốt chu kỳ kinh 
doanh, sử dụng nhiều công cụ hiệu quả, bao 
gồm tài chính, thủ tục hành chính và hỗ trợ đào 
tạo. Thứ nhất, họ tài trợ và tái đánh giá các dự 
án trong suốt giai đoạn phát triển (từ ý tưởng 
kinh doanh và lập kế hoạch, đến trình bày và 
thực hiện kế hoạch, cuối cùng là thương mại 
hóa). Thứ hai, họ hỗ trợ đào tạo và cung cấp 
những cơ hội trao đổi kiến thức giữa nhiều quốc 
gia và liên ngành. Hơn nữa, mỗi quỹ có đội ngũ 
chuyên gia và cố vấn riêng trong nhiều ngành 
khác nhau nhằm đem lại kinh nghiệm thực tế và 
hỗ trợ thực hiện các chiến lược kinh doanh. Một 
số quỹ như KOTEC và Horizon 2020 có thể 
cung cấp tiêu chuẩn hóa và chứng nhận cho 
SMEs. Điều này giúp SMEs có thể dùng những 
chứng nhận và đổi mới công nghệ để phục vụ 
cho việc tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức 
tài chính khác. Với một mạng lưới và cơ sở dữ 
liệu rộng lớn, SMEs không chỉ có thể tiếp cận 
một quỹ duy nhất mà còn có thể tiếp cận với 
các đối tác và các nhà tài trợ khác của quỹ. Vì 
vậy, nếu các doanh nghiệp không đáp ứng được 
điều kiện của một quỹ, họ có thể tìm kiếm cơ 
hội để liên hệ với các tổ chức tài chính tiềm 
năng khác. Về chuyển giao công nghệ, các quỹ 
sử dụng cơ sở dữ liệu của các đối tác bao gồm 
thông tin về công nghệ và các nguồn bảo đảm 
tín dụng để tạo cơ hội cho những doanh nghiệp 
đang cần vốn hoặc công nghệ. 

Bên cạnh đó, để xây dựng tiềm năng đổi 
mới và nguồn nhân lực, các quỹ đã thúc đẩy 
môi trường công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng 
nghiên cứu. Hơn nữa, quá trình hành chính 
được đơn giản hóa giúp giảm thời gian từ khi 
nộp đơn đến khi được xác nhận cam kết tài trợ. 
Dữ liệu cũng cần được minh bạch để tạo sự 
công bằng. Ngoài ra, nhận thức được tầm quan 
trọng của việc nâng cao tiếng nói của cộng 
đồng doanh nghiệp, một số quỹ đã thành lập 
các diễn đàn kinh tế và tổ chức đối thoại chính 
sách, các sự kiện, đào tạo… 

Như vậy, việc xem xét kinh nghiệm của các 
quỹ trên thế giới đã giúp rút ra các bài học kinh 
nghiệm cho các quỹ hỗ trợ phát triển, đổi mới 
công nghệ của Việt Nam, từ khâu xét chọn, tiêu 
chí xét chọn, đến việc xây dựng năng lực đánh 
giá, xét chọn, truyền thông, thông tin cũng như 
nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm trong quá 
trình hỗ trợ SMEs đổi mới công nghệ. Kinh 
nghiệm cũng cho thấy, để việc hỗ trợ tài chính 
cho đổi mới công nghệ cho SMEs Việt Nam đạt 
hiệu quả, các quỹ cần nâng cao tính đa dạng 
trong việc cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp cũng như kiểm tra, giám sát và hỗ trợ 
doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các hoạt 
động đổi mới công nghệ. Các quỹ cũng nên 
cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ hơn về các 
điều kiện cũng như các lĩnh vực tài trợ, tăng 
chất lượng của các kênh truyền thông để đưa 
hoạt động của các quỹ và chương trình của Việt 
Nam đến gần hơn với SMEs. Việc cải tiến quy 
trình, thủ tục xét chọn hồ sơ đổi mới công nghệ 
của doanh nghiệp, đẩy nhanh hơn tiến độ và 
nâng cao chất lượng xét chọn cũng như đảm 
bảo tính khách quan, minh bạch trong việc xét 
chọn các hồ sơ là cần thiết. Bên cạnh đó, Việt 
Nam cũng cần thành lập các tổ chức tư vấn độc 
lập và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong suốt quá 
trình doanh nghiệp tiến hành hoạt động đổi mới 
công nghệ. Cuối cùng, cần có sự kết hợp giữa 
nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau, từ Chính 
phủ, các chương trình và quỹ, đến ngân hàng, 
các địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp để 
hỗ trợ SMEs đổi mới công nghệ thành công.  
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Abstract: Technological innovation state funds supporting small and medium enterprises (SMEs) 

are not common in developing countries like Vietnam, but are popular in developed nations like the 
European countries and South Korea. The financial and non-financial support of those funds has 
contributed significantly to many SMEs. Learning from the funds which have successfully facilitated 
SMEs in innovating and developing advanced technologies is meaningful to Vietnamese science and 
technology management bodies and state funds. This article reviews the experience of some typical 
funds in supporting SMEs, thereby providing some lessons for the technology innovation funds of 
Vietnam to create a more favorable environment for SMEs to access those funds. 
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